
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223716 Võ Thái An 08/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

2 211630 Bùi Tuấn Anh 04/03/2003 Cà Mau DH21OTO04

3 221502 Hồ Ngọc Anh 25/05/2004 Cần Thơ DH22MAR01

4 213838 Hồ Như Anh 22/08/2003 Cà Mau DH21LKT01

5 225481 Đinh Trương Quốc Bảo 26/09/2004 An Giang DH22MAR01

6 222517 Lê Thái Bảo 12/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

7 222752 Đồng Thị Bội Bội 09/03/2004 Kiên Giang DH22DPT01

8 214311 Lê Văn Dô 09/09/2002 Cà Mau DH21TIN04

9 226173 Huỳnh Lê Thị Thùy Dương 04/06/2003 Đồng Tháp DH22KTS01

10 210929 Lê Minh Duy 17/11/2002 Cần Thơ DH21OTO04

11 219855 Huỳnh Cẩm Giang 20/03/2003 Cần Thơ DH21KTO03

12 223449 Nguyễn Thị Hân 11/05/2004 Cà Mau DH22TCN02

13 211609 Trần Nhựt Hào 21/09/2003 Hậu Giang DH21OTO04

14 223573 Phạm Chí Hiểu 11/05/2003 Cà Mau DH22MAR01

15 214055 Trịnh Thông Hoàng 22/10/2003 Sóc Trăng DH21KPM01

16 214276 Nguyễn Hoàng Huy 21/01/2003 Cần Thơ DH21KPM01

17 224523 Giang Công Khương 01/06/2004 Cà Mau DH22MAR01

18 224754 Trần Trung Kiên 26/09/2004 Sóc Trăng DH22OTO06

19 222942 Nguyễn Thị Ngọc Kiểu 27/10/2004 Long An DH22MAR01

20 221316 Du Mỹ Linh 23/01/2004 Cà Mau DH22QTK03

21 211794 Thạch Kim Thành Luân 30/05/2003 Vĩnh Long DH21OTO04

22 211456 Hồ Nhật Nam 27/04/2003 Đồng Tháp DH21OTO04
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23 223173 Nguyễn Hoài Nam 09/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

24 220275 Nguyễn Hoàng Nam 30/09/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

25 213584 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 04/11/2003 Vĩnh Long DH21LKT01

26 221824 Huỳnh Tống Tuyết Nhi 02/12/2004 Cần Thơ DH22DPT01

27 226188 Nguyễn Thanh Nhi 22/04/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

28 224764 Lương Võ Huỳnh Như 30/06/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

29 2110994 Huỳnh Đăng Quang 20/08/2000 Cần Thơ DH21YKH08

30 210581 Hà Phạm Ngân Quý 11/12/2003 An Giang DH21QTS01

31 213002 Trần Đắc Đang Thừng 20/11/2003 Cà Mau DH21OTO07

32 213341 Nguyễn Văn Tiến 18/10/2003 Hậu Giang DH21OTO08

33 219986 Nguyễn Thị Bích Trâm 07/10/2003 An Giang DH21MAR02

34 2110998 Trà Sơn Tùng 16/10/1997 Cà Mau DH21YKH08

35 201351 Phạm Nhật Tường 29/09/2001 Cà Mau DH21OTO06

36 212889 Trương Hiền Vũ 24/06/2003 Sóc Trăng DH21OTO07

37 2110732 Bùi Lạc Vương 15/03/2003 Long An DH21YKH08

38 2111009 Võ Văn Vương 17/11/1997 Campuchia DH21YKH08

39 213406 Nguyễn Hồng Vy 27/06/2003 Cà Mau DH21KTO03

40 211179 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/10/2003 Kiên Giang DH21QTS01
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